CHỦ ĐỀ 5. TIÊU HOÁ
I. TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ
II. TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG
1) Biến đổi lý học 
· Sự tiết ..........................
· Thức ăn bị cắt, nghiền và tẩm …………… nhờ hoạt động của ………, lưỡi và các … môi và má.
2) Biến đổi hoá học:  enzim ................... trong nước bọt làm cho một phần ..................... chín biến đổi thành ........................
Sơ đồ: ………………………………………………………
3) Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản
Khi nuốt, lưỡi nâng lên đẩy viên thức ăn chạm vòm miệng, tiếp theo đó hơi rụt lại để viên thức ăn được chuyển xuống họng, vào thực quản.
Khi thức ăn lọt vào thực quản, các cơ vòng ở thực quản lần lượt co để đẩy viên thức ăn xuống dạ dày. 
III. TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY
	1) Cấu tạo dạ dày 
Dạ dày có hình túi, dung tích khoảng ... lít, thành gồm ...  lớp:
· Lớp ..........................: bọc bên ngoài. 
· Lớp ..........................: gồm 3 lớp là cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo.
· Lớp ……………………………...
· Lớp ............................: nằm trong cùng có nhiều tuyến tiết ……………………..

	2) Tiêu hóa ở dạ dày
A. Thành phần của dịch vị: 95% .............. ; 5% còn lại (enzim .............., HCl và chất nhày).
· HCl: diệt khuẩn, biến pepsinôgen thành ................, tạo môi trường axit cho pepsin hoạt động.
· Chất nhày: bảo vệ lớp ............................ dạ dày không bị pepsin phân hủy.
B. Hoạt động tiêu hoá ở dạ dày
a) Biến đổi lý học : 
· Sự tiết ............................... : làm thức  ăn hóa lỏng
· Sự co bóp của các .........  ở thành dạ dày: làm đảo trộn thức ăn cho  thấm đều …………….
b) Biến đổi hoá học: enzim ................. phân cắt prôtêin từ ………. thành …............ gồm 3 -10 aa.  
Sơ đồ: ………………………………………………………
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